TRẮC NGHIỆM TOÁN 9

 (
Chủ đề 3
)


PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
I. VÍ DỤ

Ví dụ 1. Xét phương trình (1) (x là ẩn số). 
1. Nhận biết: 

1. Biệt thức  của phương trình (1) là: 




A. 	B. 	C. 	 D. 

Rõ ràng, câu hỏi này chỉ yêu cầu học sinh biết cách xác định biểu thức  của phương trình bậc hai cho trước. 


Đáp án D. 
2. Thông hiểu: 
2. Nhận xét nào sau đây về phương trình (1) là đúng?
A. (1) có duy nhất 1 nghiệm khi m = 0 
B. (1) vô nghiệm với mọi m 
C. (1) có 2 nghiệm phân biệt với mọi m 
D. (1) vô nghiệm với mọi 
[bookmark: _GoBack]Giải

Ở câu hỏi này, học sinh cần xử lý được biểu thức. 

Do đó  với mọi m, tức là phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt. 
Đáp án C. 
3. Vận dụng 

3. Với những giá trị của m để (1) có 2 nghiệm phân biệt, khi đó có giá trị 




A. 	B. 	C. 	D. 
Giải


Do. Theo định lý Vi-ét, ;


 Nên . 
Đáp án D. 
Ở mức độ Vận dụng, đề bài yêu cầu khả năng hiểu, phân tích để bài và biến đổi ở mức độ đơn giản để tìm ra đáp án. Ở đây, học sinh cần nắm được định lý Vi-ét và việc phân tích biểu thức đã cho theo tổng và tích các nghiệm để áp dụng định lý Vi-ét để tìm ra lời giải. 
4. Mức độ Vận dụng cao 


4. Giả sử m là giá trị để (1) có hai nghiệm thỏa mãn. 
Khi đó m là nghiệm phương trình bậc hai nào dưới đây? 




A. 	B. 	C. 	 D. 



Giải: Vì nên phương trình (1) có 2 nghiệm. Từ (1) suy ra: 


Đáp án D. 
 Đối với mức độ này, nếu giải các đáp án A, B, C, D tìm m sau đó thì vào từng trường hợp, thời gian thực hiện phép tính sẽ dài và khó đưa ra được đáp án phù hợp. Trong khi việc xử lý biểu thức theo định lý Vi-ét là cách làm thông dụng cũng sẽ gặp phải khó khăn để quy về tổng và tích của hai nghiệm. Do đó, học sinh cần có kỹ năng biến đổi tốt để xử lý được bài toán đã cho ở mức độ vận dụng cao. 
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Nhận biết
1. Trong các phương trình dưới đây phương trình nào là phương trình bậc hai: 


A. 		B. 	


C. 	D. 

2. Phương trình sau có mấy nghiệm: 
A. Phương trình vô nghiệm. 	B. Phương trình có một nghiệm. 
C. Phương trình có hai nghiệm phân biệt. 	D. Phương trình có một nghiệm duy nhất. 

3. Cho phương trình Với điều kiện nào của m thì phương trìnhsau đây là phương trình bậc hai: 




A. 	 B. 	C. 	 D. 



4. Cho phương trình. Gọi lần lượt là hainghiệm của phương trình (*). Tích có giá trị là bao nhiêu?




A. 	B. 	C. 	D. 

5. Phương trình có: 
A. Hai nghiệm phân biệt. 	B. Một nghiệm duy nhất. 
C. Vô nghiệm. 		D. Đáp án khác. 

6. là nghiệm của phương trình nào dưới đây? 


A. 		B. 


C. 		D. 

7. Phương trình (*) có hai nghiệm trái dấu khi nào? 




A. 	B. 	C. 	D. 


8. Cho phương trình bậc hai (*) có hai nghiệm . Đặt S là tổng hai nghiệm, P là tích hai nghiệm. Phương trình (*) có hainghiệm dương khi nào?




A. 	B. 	C. 	D. 
9. Phương trình nào sau đây có thể quy về phương trình bậc nhất: 


A. 		B. 	


C. 	D. 
10. Phương trình nào dưới đây có hai nghiệm âm? 


A. 		B. 


C. 		D. 

11. Phương trình bậc hai có tông hai nghiệm (S) và tích hainghiệm (P) là: 


A. 		B. 


C. 		D. 

12. Phương trình nào sau đây có tập nghiệm 


A. 		B. 


C. 		D. 

13. Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Khi phương trình có nghĩa 
B. Phương trình vô nghiệm 

C. Phương trình tương đương với 

D. Phương trình có nghiệm 

14. Cho phương trình. Phương trình tương đương với: 


A. 		B. 

C. 		D. B và C đúng. 

15. Kết quả nào sau đây là tập nghiệm của phương trình ?




A. 	B. 	C. 	D. 
16. Phương trình nào không quy về phương trình bậc hai: 




A. 	B. 	C. 	 D. 

17. Với giá trị nào của m thì phương trình sau vô nghiệm 




A. 	B. 	C. 	D. 
18. Phương trình nào sau đây không thể quy về phương trình bậc nhất: 




A. 	B. 	C. 	D. 

19. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép: 




A. 	B. 	C. 	D. không 

20. Phương trình có nghiệm khi: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Thông hiểu 

21. Nghiệm của phương trinh là: 




A. 	B. 	C. 	 D. 

22. Cho phương trình: . Khẳng định nào sau đây sai?

A. Tập xác định của phương trình là

B. Phương trình có nghiệm 

C. Với phương trình vô nghiệm. 

D. Với phương trình vô nghiệm. 

23. Tập nghiệm của phương trình là 




A. 	B. 	C. 	 D. 

24. Tập nghiệm của phương trình là



A. 	B. 	C. 	D. Vô nghiệm

25. Với giá trị nào của a thì phương trinh có 1 nghiệm: 




A. 	B. 	C. 	D. không 


26. Tìm m để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt 




A. 	B. 	C. 	D. không 

27. Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt. 




A. 	B. 	C. 	D. 
28. Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc hai?




A. 	B. 	C. 	D. 

29. Cho phương trình với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm




A. 	B. 	C. 	D. không 

30. Phương trình có 2 nghiệm khi: 




A. 	B. 	C. 	D. 


31. Gọi hai nghiệm của phương trình là. Phương trình nào sau đâycó tỉ số hainghiệm là: 


A. 		B. 


C. 		D. 

32. Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi: 




A. 	B. 	C. 	D. 

33. Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt. 




A. 	B. 	C. 	D. 

34. Cho phương trình: . Khẳng định nào sau đây là sai: 

A. Nếu thì phương trình vô nghiệm 


B. Nếu thì phương trình có hai nghiệm


C. Nếu thì phương trình có nghiệm 


D. Nếu thì phương trình có nghiệm kép 

35. Nghiệm của phương trình có thể xem là hoành độ giao điểmcủa hai đồ thị hàm số: 




A.  và 	B.  và 




C.  và 	D.  và 

36. Khi giải phương trình: (1), ta tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Bình phương hai vế của phương trình (1) ta được:  (2)

Bước 2: Khai triển và rút gọn (2) ta được: 




Bước 3: Khi, ta có. Khi, ta có: 

Vậy tập nghiệm của phương trình là: 
Cách giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào? 
A. Đúng 	B. Sai ở bước 1 	C. Sai ở bước 2	D. Sai ở bước 3 
37. Với giá trị nào của m thì phương trình sau có hai nghiệm không âm?

	




A. 	B. 	C. 	D. 




38. Cho biết parabol  cắt đường thẳng tại hai điểm có hoànhđộ là . Khi đó  bằng: 


A. -4	B. 4	C. 	D. 

39. Phương trình có nghiệm x thỏa mãn: 




A. 	B. 	C. 	D. 
40. Phương trình nào sau đây có 2 nghiệm không trái dấu nhau? 




A. 	B. 	C. 	D. 
Vận dụng 

41. Cho phương trình (1). Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A. Nếu thì (1) có 2 nghiệm trái dấu 

B. Nếu thì (1) có 2 nghiệm 



C. Nếu và; thì (1) có 2 nghiệm âm. 



D. Nếu và; thì (1) có 2 nghiệm dương 

42. Phương trình 
A. Vô nghiệm

B. Có 2 nghiệm 

C. Có 2 nghiệm 

D. Có 4 nghiệm: 

Câu 43: Cho phương trình 
Ghép mỗi ý ở cột trái với mỗi ý ở cột phải để được kết quả đúng. 
	1. Phương trình (*) có một nghiệm duy nhất
	

a) hoặc 

	2. Phương trình (*) vô nghiệm (f)
	
b) 

	3. Phương trình (*) vô số nghiệm 
	

c) hoặc 

	4. Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt
	
d) 

	
	

e) hoặc 

	
	

f) hoặc 



Câu 44: Tích các nghiệm của phương trình:  bằng bao nhiêu	
A. 4	B. 6		C. -6	D. Đáp án A, B, C đều sai

Câu 45: Tổng các nghiệm của phương trình:  là: 

A. 2		B. 3		C. -2		D. 	

Câu 46: Với giá trị nào của m thì phương trình  có hai nghiệm là: 
A. -6	B. 6		C. 8		D. -8	

Câu 47: Phương trình  có 3 nghiệm phân biệt khi: 




A. 	B. 		C. 		D. 	

Câu 48: Tập nghiệm của phương trình là




A. 		B. 		C. 		D. 	

Câu 49: Điều kiện cần và đủ để phương trình  có hai nghiệm phân biệt cùng dấu là: 




A. 	B. 		C. 		D. 	

Câu 50: Phương trình: có đúng 1 nghiệm khi và chỉ khi: 
A. m = 0 hoặc m = 2. 		B. m = 1 hoặc m = 2. 
C. m = -2 hoặc m = 3		D. m = 2

Câu 51: Xác định m để phương trình sau vô nghiệm 


A. . 		B. . 

C. . 	D. Cả B và C

Câu 52: Tập nghiệm của phương trình 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 



Câu 53: Cho phương trình  có hai nghiệm  thì  khi m = ?



A. . 	B. Không tồn tại m 	C. . 	D. . 



Câu 54: Xác định m để phương trình  có 2 nghiệm  thỏa mãn: 




A. 	B. 		C. 		D. 

Câu 55: Tìm m để phương trình sau vô nghiệm: 




A. 	B. 		C. 		D. 

Câu 56: Tập nghiệm của phương trình  là: 




A. 		B. 		C. 	D. 

Câu 57: Với giá trị nào của a thì phương trình  có 2 nghiệm phân biệt 
A. a = 2		B. a = 2; a = 3		C. a = 3		D. a = 2; a = 3; a = 0

Câu 58: Với giá trị nào của a thì phương trình sau vô nghiệm: 


A. a = 1		B. 		C. a = 0		D. 

Câu 59: Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất: 




A.  		B.  		C.  		D.  

Câu 60: Phương trình  có tập nghiệm là




A. 	B. 		C. 		D. 
Vận dụng cao



Câu 61: Xác định m để phương trình có 2 nghiệm  và  đạt giá trị nhỏ nhất. 




A. 		B. 		C. 		D. 



Câu 62: Xác định m để phương trình  có 2 nghiệm  và thỏa mãn điều kiện: 




A. 		B. 		C. 		D. 



Câu 63: Xác định m để phương trình  có 4 nghiệm phân biệt và  thỏa mãn . 




A. 		B. 		C. 		D. 




Câu 64: Phương trình  có 2 nghiệm phân biệt . Tính  khi 




A. 		B. 		C. 	D. 



Câu 65: Cho phương trình  có 2 nghiệm phân biệt. Tính  khi 
A. 8		B. -2		C. 2		D. -8


Câu 66: Cho phương trình . Xác định m để phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn hệ thức: 




A. 		B. 		C. 	D. 	

Câu 67:  là tập nghiệm của phương trình nào sau đây. 


A. . 		B. . 


C. . 	D. . 

Câu 68: Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Phương trình có nghiệm kép khi


B.  khi

C. Tổng 2 nghiệm của phương trình là

D. Phương trình luôn có 2 nghiệm với


Câu 69: Cho phương trình  có hai nghiệm thỏa mãn  nhỏ nhất khi: 




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 70: Phương trình  có hai nghiệm phân biệt  khi




A. 		B. 		C. 		D. 	

Câu 71: Cho , ghép một ý ở cột trái với một ý ở cột phải để được kết quả đúng. 
	A. Tổng bình phương 2 nghiệm của nó bằng 
	1) 123

	B. Tổng các lập phương 2 nghiệm của nó bằng
	2) 98

	C. Tổng các lũy thừa bậc bốn 2 nghiệm của nó bằng
	3) 34

	
	4) 706

	
	5) 760




Câu 72: Số nghiệm của phương trình:  là: 
A. 0		B. 1		C. 2		D. 3	

Câu 73: Số nghiệm của phương trình:  là: 
A. 0		B. 2		C. 3		D. 1	



Câu 74: Phương trình  có hai nghiệm  mà  bằng: 




A. 		B. 		C. 		D. 	

Câu 75: Tìm điều kiện của m để phương trình  có nghiệm thực




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 76: Tìm a để hệ phương trình  vô nghiệm


A. . 		B. . 

C. . 		D. Không có giá trị a thỏa mãn

Câu 77: Phương trình  có 1 nghiệm duy nhất khi và chỉ khi: 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 78: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt và nghiệm này bằng một nửa nghiệm kia. 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 79: Xác định m để phương trình  có 2 nghiệm, trong đó có một nghiệm là bình phương của nghiệm kia. 




A. 		B. 		C. 	D. 

Câu 80: Nghiệm của phương trình là: 
A. 1		B. 5		C. 30		D. 6

Đáp án chủ đề 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	CÂU
	ĐÁP ÁN

	1
	B
	41
	B

	2
	C
	42
	D

	3
	D
	43
	

	4
	C
	44
	D

	5
	B
	45
	D

	6
	D
	46
	C

	7
	A
	47
	C

	8
	C
	48
	C

	9
	C
	49
	C

	10
	C
	50
	B

	11
	B
	51
	D

	12
	A
	52
	D

	13
	A
	53
	B

	14
	B
	54
	B

	15
	B
	55
	D

	16
	B
	56
	D

	17
	B
	57
	B

	18
	C
	58
	D

	19
	A
	59
	B

	20
	B
	60
	C

	21
	C
	61
	A

	22
	B
	62
	D

	23
	B
	63
	C

	24
	D
	64
	B

	25
	C
	65
	B

	26
	B
	66
	C

	27
	D
	67
	C

	28
	D
	68
	D

	29
	A
	69
	B

	30
	C
	70
	D

	31
	B
	71
	

	32
	B
	72
	B

	33
	C
	73
	D

	34
	B
	74
	A

	35
	C
	75
	D

	36
	B
	76
	B

	37
	C
	77
	B

	38
	A
	78
	A

	39
	D
	79
	B

	40
	D
	80
	A


Câu 43: 1 - E; 2 – F; 3 – D; 4 – B. 
Câu 71: A – 3; B – 2; C – 4. 


 (
Chủ đề 4
)

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
I. VÍ DỤ
1. Nhận biết
Ví dụ 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ?


A. . 		B. . 


C. . 		D. . 
Đáp án D
2. Thông hiểu

Ví dụ 2: Tìm nghiệm của phương trình: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Đáp án B
3. Vận dụng
Ví dụ 3: Tháng thứ nhất, hai tổ sản xuất được 1000 chi tiết máy. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 20% và tổ II vượt mức 15% so với tháng thứ nhất. Vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1170 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ hai, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ?
A. Tổ 1: 480; Tổ 2: 690. 	B. Tổ 1: 450; Tổ 2: 720
C. Tổ 1: 400; Tổ 2: 600. 	D. Tổ 1: 600; Tổ 2: 570
Đáp án A
Hướng dẫn 

Gỉa sử, tháng thứ nhất tổ 1 sản xuất được a chi tiết máy, tổ 2 sản xuất được b chi tiết máy . 

Theo giả thiết, tháng thứ nhất, hai tổ sản xuất được 1000 chi tiết máy, nên ta có phương trình 



Tháng thứ hai, tổ 1 vượt mức 20% tức là làm được  chi tiết máy, tổ 2 vượt mức 15%, tức là làm được , khi đó ta có phương trình 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
Vậy, tháng thứ hai, tổ 1 sản xuất đươc 400. 120% = 690 chi tiết máy. 
IV. Vận dụng cao hơn

Ví dụ 4: Cho hệ phương trình: 
Với giá trị nào của m thị hệ đã cho có một nghiệm duy nhất ?




A. 		B. 		C. 		D. 
Đáp án A
Hướng dẫn 


 hoặc 
Hệ (1) có nghiệm duy nhất khi các đường thẳng

 đồng quy


Tọa độ giao điểm của  là nghiệm của hệ 

Khi đó, hệ (1) có nghiệm duy nhất 
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hệ phương trình nào sau đây không tương đương với hệ 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 2: Hệ phương trình tương đương với hệ  là




A. 		B. 		C. 	D. 
Câu 3: Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?




A. 		B. 		C. 	D. 

Câu 4: Hệ phương trình 
A. Có vô số nghiệm		B. Vô nghiệm. 
C. Có nghiệm duy nhất. 	D. Đáp án khác

Câu 5: Cho các đường thẳng: 
Tìm m để ba đường thẳng đã cho cắt nhau tại một điểm. 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình  được biểu diễn bỡi


A. đường thẳng 	B. đường thẳng . 


C. đường thẳng 	D. đường thẳng 

Câu 7: Tìm nghiệm của hệ phương trình sau: 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

Câu 8: Cho hệ phương trình 

Với điều kiện nào của m thì hệ đã cho có nghiệm duy nhất  thỏa mãn x > 0 ; y > 0




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 9: Cho hệ phương trình với tham số m: 

Tìm các giá trị nguyên của m để nghiệm của hệ phương trình thỏa mãn điều kiện  nhỏ nhất. 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 10: Tìm nghiệm của hệ phương trình sau: 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 11: Cho phương trình . Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên dương ?
A. 30		B. 40		C. 50		D. 60

Câu 12: Cho ba đường thẳng . Miền được tạo bởi đồ thị của ba đường thẳng đã cho là tam giác gì ?
A. Tam giác thường. 		B. Tam giác cân. 
C. Tam giác vuông cân. 	D. Tam giác vuông. 



Câu 13: Cho hai đường thẳng có phương trình: và . Hai đường thẳng lần lượt cắt trục hoành tại A, B. Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng đó. Giả sử (x; y) là tọa độ của điểm thuộc miền tam giác MAB. Tìm giá trị lớn nhất của . 
A. 4		B. 6		C. 8		D. 10

Câu 14: Cho hệ phương trình 
Tìm k để hệ đã cho có nghiệm duy nhất. 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 15: Cho hệ phương trình 


Gọi  lần lượt là các đường thẳng có phương trình (1) và (2). Tìm a đểcắt nhau tại điểm có tọa độ (2;0)




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 16: Cho hệ phương trình 




Gọi  lần lượt là các đường thẳng có phương trình (1) và (2). Tìm a biết rằng có điểm A trên  và điểm B trên  thỏa: 




A. 		B. 		C. 		D. 



Câu 17: Cho các hàm số  có đồ thị  và  có đồ thị D. 




Cho , khi đó giao điểm của  có tọa độ . Tính 




A. 		B. 		C. 		D. 




Câu 18: Cho các hàm số  có đồ thị  và  có đồ thị D. Tìm m để không cắt D. 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 19: Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm: 





A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 20: Cho hệ phương trình: . Tìm m để hệ đã cho có vô số nghiệm

A. Không có giá trị m		B. 


C. 		D. 

Câu 21: Cho hệ phương trình: . Tìm giá trị nguyên của m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) với x, y có giá trị nguyên. 


A. . 		B. . 


C. . 	D. . 

Câu 22: Cho hệ phương trình: 

Tìm giá trị của m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) sao cho  đạt giá trị nguyên nhỏ nhất. 




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 23: Xác định tham số m để hệ phương trình  có vô số nghiệm

A. Không có giá trị m		B. 


C. 		D. 

Câu 24: Xác định tham số m để hệ phương trình 
có nghiệm duy nhất. 




A. 		B. 		C. 		D. 



25. Xác định tham số  để hệ  có nghiệm  thỏa mãn: 

	




A. 	B. 	C. 	D. 



26. Cho hệ phương trình: . Tìm  để hệ có nghiệm duy nhất sao cho tổng  dương. 	




A. 	B. 	C. 	D. 


27. Tìm giá trị của  sao cho hệ phương trình  có nghiệm thỏa mãn hệ thức

	




A. 	B. 	C. 	D. 


28. Tìm giá trị của  sao cho hệ phương trình  có nghiệm nguyên




A. 	B. 	C. 	D. 

29. Cho hệ phương trình: 

Với lần lượt các giá trị nào của  thì hệ vô nghiệm và hệ vô số nghiệm?	




A. 	B. 	C.  	D. 

30. Cho hệ phương trình: 

Tìm  nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là số nguyên. 




A. 	B. 	C.  	D. 




31. Cho hệ phương trình: . Với giá trị nào của  để hệ có nghiệm duy nhất  thỏa mãn hệ thức: 




A. 	B. 	C. 	D. 


32. Cho hệ phương trình . Xác định  để hệ vô nghiệm?




A. 	B. 	C. 	D. 




33. Tỉ số của hai số là . Nếu giảm số lớn đi  và tăng số nhỏ lên  thì tỉ số mới là . Tìm hai số đó. 




A. 	B. 	C. 	D. 




34. Hai công nhân cùng làm một công việc trong  thì xong. Nếu người thứ nhất làm , người thứ hai làm  thì được  công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu?


A. Người thứ nhất:  Người thứ hai: 		


B. Người thứ nhất:  Người thứ hai: 


C. Người thứ nhất:  Người thứ hai: 				


D. Người thứ nhất:  Người thứ hai: 





35. Hai vòi cùng chảy vào bể không có nước thì sau  sẽ đầy bể. Nếu mở vời  chảy trong  phút rồi khóa lại và mở vòi thứ hai chảy trong  phút thì được  bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng sau bao lâu sẽ đầy bể?




A. Vòi thứ nhất: . Vòi thứ hai: 	B. Vòi thứ nhất: . Vòi thứ hai: 




C. Vòi thứ nhất: . Vòi thứ hai: 	D. Vòi thứ nhất: . Vòi thứ hai: 






36. Một ca nô chạy trên sông trong  xuôi dòng được  và ngược dòng được . Một lần khác, ca nô chạy trên sông trong  xuôi dòng được  và ngược dòng được . Tính vận tốc khi ngược dòng của ca nô và vận tốc dòng nước. 


A. 		B. 


C. 		D. 



37. Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong . Sau  làm chung thì tổ một được điều đi làm việc nơi khác, tổ hai phải làm tiếp tục trong  để hoàn thành công việc còn lại. Hỏi nếu làm riêng, thì mỗi tổ phải làm trong bao lâu thì hoàn thành công việc. 




A. 	B. 	C. 	D. 





38. Một ô tô đi từ Hà Nội và dự định đến Huế lúc  trưa. Nếu xe đi với vận tốc  thì sẽ đến Huế chậm hơn dự định là  giờ. Nếu xe chạy với vận tốc là  thì sẽ đến nơi sớm hơn dự định là  giờ. Tính độ dài quãng đường từ Hà Nội đến Huế và thời điểm xuất phát. 




A. sáng	B. sáng	C. sáng	D. sáng





39. Cho một hình chữ nhật. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh lên  thì diện tích tăng lên . Nếu giảm chiều dài đi  và giảm chiều dài đi  thì diện tích hình chữ nhật giảm đi . Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đã cho. 




A. 	B. 	C. 	D. 

40. Ba bình có thể tích tổng cộng là  lít. Nếu đổ đầy nước vào bình thứ nhất rồi rót vào hai bình kia thì hoặc bình thứ ba đầy nước còn bình thứ hai chỉ được một nửa thể tích của nó, hoặc bình thứ hai đầy nước còn bình thứ ba chỉ được một phần ba thể tích của nó. Hãy xác định thể tích mỗi bình. 




A. 	B. 	C. 	D. 

41. Tìm số chính phương có bốn chữ số biết rằng nếu mỗi chữ số giảm đi  ta được một số mới cũng là số chính phương. 




A. 	B. 	C. 	D. 









42. Hai trường  và  có  học sinh thi đỗ hết lớp 9 đạt tỉ lệ . Tính riêng thi trường  đỗ , trường  đỗ . Tính xem mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp  dự thi. 




A. Trường , trường 	B. Trường , trường 	




C. Trường , trường 	D. Trường , trường 



43. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể sau  giờ  phút thì bể đầy. Nếu vòi I chảy trong 4 giờ, vòi II chảy trong 3 giờ thì cả hai vòi chảy được  bể. Tính thời gian để mỗi vòi chảy riêng đầy bể. 




A.  giờ và  giờ 		B.  giờ và  giờ




C.  giờ và  giờ		D.  giờ và  giờ




44. Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với một vận tốc nhất định. Nếu vận tốc tăng thêm km/h thì thời gian đi được sẽ giảm  giờ. Nếu vận tốc giảm  km/h thì thời gian đi sẽ tăng thêm  giờ. Tính vận tốc và thời gian dự định của ô tô. 




A.  km/h; giờ		B.  km/h;  giờ




C.  km/h; giờ		D.  km/h; giờ	





45. Hai địa điểm A và B cách nhau  km. Cùng lúc, một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B và một ca nô đi ngược dòng từ B đến A, sau giờ  phút thì gặp nhau. Tính vận tốc thật của mỗi ca nô, biết rằng vận tốc ca nô đi xuôi dòng lớn hơn vận tốc ca nô đi ngược dòng là km và vận tốc dòng nước là  km/h (vận tốc thật của ca nô không đổi)




A.  km/h; km/h	B.  km/h; km/h




C.  km/h; km/h		D.  km/h; km/h



46. Quãng đường AB dài  km. Cùng lúc một xe máy đi từ A đến B và một ô tô đi từ B đến A. Xe máy và ô tô gặp nhau tại điểm C cách A  km. Nếu xe máy khởi hành sau ô tô 1 giờ thì gặp nhau tại điểm D cách C km. Tính vận tốc của ô tô và xe máy. 




A.  km/h; km/h		B.  km/h; km/h




C.  km/h; km/h		D.  km/h; km/h



47. Hai vật chuyển động trên một đường tròn đường kính  m, xuất phát cùng một lúc từ cùng một điểm. Nếu chúng chuyển động cùng chiều thì cứ giây lại gặp nhau. Nếu chúng chuyển động ngược chiều thi cứgiây lại gặp nhau. Tính vận tốc mỗi vật?


A. 	B. 

C. Một kết quả khác		D. 




48. Một người dự định đi từ A đến B với thời gian đã định. Nếu người đó tăng vận tốc lên  km/h thì đến B sớm hơn dự định giờ. Nếu người đó giảm vận tốc đi  km/h thì đến B muộn hơn dự định  giờ. Tính thời gian dự định và độ dài quãng đường AB. 




A.  giờ,  km		B.  giờ,  km




C.  giờ,  km		D.  giờ,  km






49. Một ca nô xuôi dòng  km và ngược dòng km hết tất cả  phút. Nếu ca nô xuôi dòng km và ngược dòng  km thì hết giờ. Tính vận tốc dòng nước và vận tốc riêng của ca nô. 




A.  km/ phút;  km/ phút	B.  km/ phút;  km/ phút




C.  km/ phút;  km/ phút	D.  km/ phút;  km/ phút





50. Giả sử có một cánh đồng cỏ dày như nhau, mọc cao đều như nhau trên toàn bộ cánh đồng trong suốt thời gian bò ăn cỏ trên cánh đồng ấy. Biết rằng  con bò ăn hết cỏ có sẵn và mọc thêm trên cánh đồng trong  tuần, con bò ăn hết cỏ trong  tuần. Hỏi có bao nhiêu con bò ăn hết cỏ mọc thêm trong tuần? (Biết rằng mỗi con bò ăn số cỏ như nhau)




A.  con 	B.  con	C.  con	D.  con



51. (Bài toán của Ơle) Hai bà ra chợ bán tổng cộng  quả trứng, số trứng của hai người không bằng nhau, nhưng số tiền thu được lại bằng nhau. Bà thứ nhất nói với bà thứ hai “ Nếu tôi có số trứng của bà, tôi sẽ thu được  đồng”. Bà thứ hai nói “ Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của bà tôi chỉ bán được  đồng”. Hỏi mỗi bà có bao nhiêu quả trứng mang đi bán ?




A. Bà I:  quả; bà II:  quả	B. Bà I:  quả; bà II:  quả




C. Bà I:  quả; bà II: quả	D. Bà I:  quả; bà II:  quả
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